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THÔNG TƯ

 Hướng dẫn việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, 
dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định điều kiện và thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, bao gồm cả phụ tùng, bộ phận thay thế.
2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sau đây:

a) Không để sử dụng trong nước, bao gồm: hàng hóa quá cảnh; chuyển khẩu; tạm nhập, tái xuất (trừ các hợp đồng gia công); thực hiện hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng;
b) Vì mục đích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
c) Nhận chuyển giao từ các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước;
d) Vì mục đích an ninh, quốc phòng.
Điều 2.  Đối tượng áp dụng


Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý việc nhập khẩu

 1. Nhà nước không khuyến khích việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

2. Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn nhà nước nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ cao. 

3. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.


4. Khuyến khích doanh nghiệp thực hiện giám định trước chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng tại nước xuất khẩu để tránh rủi ro khi nhập khẩu.


Điều 4. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
1. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu bao gồm:
a) Thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của Chính phủ.

b) Thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do các Bộ, ngành ban hành.

c) Thuộc lĩnh vực máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mà nước ngoài đã công bố loại bỏ do lạc hậu, kém chất lượng và gây ô nhiễm môi trường.
2. Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.
Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ, theo đề xuất của các Bộ, ngành, Danh mục này sẽ được cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung phù hợp.

Điều 5. Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng 

1. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không thuộc Điều 4 Thông tư này được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 
2. Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng:
a) Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng thuộc Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu có điều kiện quy định tại Phụ lục II Thông tư này được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Có số năm sử dụng không quá số năm nêu tại Phụ lục II.

- Có chất lượng còn lại so với trạng thái ban đầu không nhỏ hơn mức nêu tại Phụ lục II.
b) Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng khác (không thuộc Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu có điều kiện) được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Có số năm sử dụng không quá 07 năm.

- Có chất lượng còn lại so với trạng thái ban đầu từ 70% trở lên.
c) Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện nêu trên đồng thời đáp ứng các yêu cầu quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành.
3. Điều kiện nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Thuộc dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê chuyệt hoặc cho phép.

b) Có thời gian sử dụng tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu không quá 05 năm và chất lượng còn lại so với trạng thái ban đầu từ 80% trở lên.
c) Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện nêu trên đồng thời đáp ứng các yêu cầu quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành.

Điều 6. Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nhập khẩu có điều kiện 
1. Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng:

Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài hồ sơ nhập khẩu, doanh nghiệp phải gửi tới  cơ quan hải quan các tài liệu sau:

a) Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất của hàng hóa nhập khẩu;

b) Chứng thư giám định chất lượng hàng hóa do tổ chức giám định độc lập cấp. 
- Tổ chức giám định trong nước phải là tổ chức đủ năng lực và đã được các Bộ, ngành chỉ định.

- Trường hợp thực hiện giám định trước tại nước xuất khẩu, doanh nghiệp có thể sử dụng tổ chức giám định trong nước được chỉ định hoặc tổ chức giám định nước ngoài.
c) Đối với các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, điều kiện lưu hành, phải được cấp giấy phép, kiểm định an toàn của cơ quan có thẩm quyền.
2. Thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài hồ sơ nhập khẩu, doanh nghiệp phải gửi tới  cơ quan hải quan các tài liệu sau:

a) Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất của hàng hóa nhập khẩu;

b) Chứng thư giám định chất lượng hàng hóa do tổ chức giám định độc lập cấp. 

Việc giám định phải được thực hiện tại nơi xuất khẩu do tổ chức giám định được chỉ định cấp.

c) Tài liệu thể hiện dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước để nhập khẩu, phải có văn bản phê duyệt chủ trương nhập khẩu theo dự án đầu tư của Cơ quan có thẩm quyền.
d) Đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc diện quản lý của các Bộ, ngành, phải có văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ quản lý chuyên ngành. 

3. Cơ quan hải quan căn cứ tài liệu doanh nghiệp nộp, xác định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư này, thực hiện thủ tục thông quan theo quy định. 

4. Trong quá trình thực hiện thủ tục thông quan, khi có căn cứ xác định hàng hóa thực tế có chất lượng không phù hợp với chứng thư giám định, cơ quan hải quan có quyền yêu cầu giám định lại. Trường hợp có tranh chấp về kết quả giám định chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan có ý kiến quyết định cuối cùng.

5. Chứng thư giám định do Tổ chức giám định được chỉ định cấp. Để tránh ách tắc tại cửa khẩu và giảm thời gian lưu kho bãi, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện giám định chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ tại nước xuất khẩu trước khi nhập khẩu.

Điều 7. Tổ chức giám định 
1. Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng giám định về chất lượng hàng hóa là máy móc, thiết bị, công nghệ.

2. Có năng lực giám định đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17020 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17020 phiên bản hiện hành.
3. Có ít nhất 02 giám định viên đạt tiêu chuẩn sau:

a) Có trình độ đại học trở lên và có năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu và lĩnh vực giám định; 

b) Có ít nhất ba năm làm việc trong lĩnh vực cần giám định;

c) Có chứng chỉ giám định về lĩnh vực cần giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ. 
4. Đã được các Bộ, ngành chỉ định thực hiện giám định.

5. Tổ chức giám định phải tuân thủ nguyên tắc độc lập, khách quan, khoa học trong hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của kết quả  giám định.

6. Riêng hoạt động giám định chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng tại nước xuất khẩu, nếu sử dụng tổ chức giám định nước ngoài, doanh nghiệp tự lựa chọn tổ chức giám định nước ngoài đủ năng lực để thực hiện giám định trước khi nhập khẩu. 

Điều 8. Trình tự thủ tục chỉ định tổ chức giám định

1. Tổ chức giám định lập 01 bộ hồ sơ đề nghị chỉ định gửi về Bộ, ngành theo lĩnh vực giám định đăng ký tương ứng. Hồ sơ đề nghị bao gồm:
a) Văn bản đề nghị chỉ định giám định do đại diện Lãnh đạo tổ chức ký tên, đóng dấu gồm các thông tin cơ bản sau:

- Tên tổ chức, địa chỉ liên hệ (địa chỉ trụ sở giao dịch, điện thoại, email, fax, website);

- Lĩnh vực giám định đề nghị chỉ định;
- Cam kết đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020 phiên bản hiện hành (trường hợp chưa được cấp chứng chỉ công nhận);

- Cam kết về tính chính xác của tài liệu gửi kèm.
b) Quy trình giám định chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của tổ chức;

c) Kinh nghiệm trong hoạt động giám định (liệt kê các trường hợp đã giám định trong vòng 2 năm gần nhất: tên, lĩnh vực giám định, đơn vị đề nghị giám định; thời gian đã giám định);

d) Bản sao Chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020 phiên bản hiện hành (nếu có); 
đ) Danh sách tên, lĩnh vực chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác của giám định viên;

e) Tên và chữ ký người đại diện tổ chức ký chứng thư, kèm theo mẫu chứng thư giám định (bản scan). 
3. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, các Bộ, ngành thực hiện thẩm xét hồ sơ, đối chiếu tài liệu gốc, xem xét thực tế tại tổ chức giám định (nếu cần) và ra văn bản chỉ định giám định nếu đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 2 Điều này. Trường hợp không chỉ định, các Bộ, ngành sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp nêu rõ lý do.

Điều 9.  Kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng chịu sự kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.
2. Mọi hành vi vi phạm các quy định nêu tại Thông tư này, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ theo dõi, hướng dẫn việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;
2. Các Bộ, ngành tổ chức việc đào tạo, cấp chứng chỉ giám định chuyên ngành cho giám định viên; tổ chức việc chỉ định tổ chức giám định để giám định hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý và gửi danh sách tổ chức giám định được chỉ định về Bộ Khoa học và Công nghệ.
3. Doanh ngiệp nhập khẩu, ngoài việc tuân thủ các quy định tại Thông tư này phải tuân thủ các quy định liên quan về an toàn, vệ sinh, tiết kiệm năng lượng, bảo đảm môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy định tại Thông tư này.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm công bố máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu từ các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.
6. Nếu có sự không thống nhất về xác định lĩnh vực và điều kiện nhập khẩu của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, doanh nghiệp cần gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ về Bộ Khoa học và Công nghệ để được xem xét, giải quyết. 

7. Bộ Khoa học và Công nghệ giao Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ làm đầu mối triển khai thực hiện Thông tư này.

Điều 11. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày         tháng           năm 2014. 
2. Điều khoản chuyển tiếp: 

Trường hợp các hợp đồng mua bán đã được ký kết và hàng hóa đã được đưa lên phương tiện vận chuyển trước ngày Thông tư này được ký ban hành thì không thuộc sự điều chỉnh tại Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ, tổ chức, cá nhân cần phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.                         



	Nơi nhận:

- Thủ tướng  và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc Hội;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở KHCN tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Công báo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Lưu VT, Vụ ĐTG.
	   BỘ TRƯỞNG
   Nguyễn Quân
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